BÀI 7 – QUYỀN NĂNG CỦA NGƯỜI KỂ CHUYỆN

Môn học: Ngữ Văn/Lớp: 10

Thời gian thực hiện: 12 tiết

TIẾT 12. THỰC HÀNH ĐỌC MỞ RỘNG

VĂN BẢN “CON KHƯỚU SỔ LỒNG”, 
“CON MÈO DẠY HẢI ÂU BAY”

I. MỤC TIÊU

 1. Kiến thức

   - Học sinh nêu được một số thông tin về tác giả và tác phẩm
   - Học sinh xác định được người kể chuyện ngôi thứ nhất và ngôi thứ ba, điểm nhìn, lời người kể chuyện, lời nhân vật
   - Học sinh phân tích được cảm xúc chủ đạo của tác giả.
   - Học sinh đánh giá được những bài học đạo đức, văn hóa từ văn bản.
 2. Năng lực
   Học sinh vận dụng năng lực ngôn ngữ và năng lực cảm thụ để đọc hiểu văn bản

 3. Phẩm chất: Yêu thương và có trách nhiệm đối với con người, cuộc sống.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC, HỌC LIỆU
   - Học liệu: Sách giáo khoa, sách giáo viên, phiếu học tập
   - Thiết bị: Máy chiếu, bảng, dụng cụ khác nếu cần.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

 1. Ổn định tổ chức

 2. Kiểm tra

 3. Bài mới

	TỔ CHỨC THỰC HIỆN
	SẢN PHẨM

	HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG – TẠO TÂM THẾ
   a. Mục tiêu hoạt động: Tạo tâm thế thoải mái và gợi dẫn cho học sinh về nội dung bài học
  b. Nội dung thực hiện: GV yêu cầu HS trưng bày sản phẩm của nhóm
HS chuẩn bị trưng bày và giới thiệu sản phẩm học tập của nhóm.

	Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập

GV giao 2 phiếu học tập cho 2 nhóm
(đã giao trước 1 tuần)
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

   Học sinh thực hiện nhiệm vụ đọc và hoàn thiện Phiếu học tập nhóm trong 1 tuần
Bước 3. Báo cáo, thảo luận

Học sinh chia sẻ sản phẩm trên lớp
Bước 4. Kết luận, nhận định

Giáo viên dẫn dắt vào bài học
	   - Nhóm 1 chia sẻ Phiếu học tập 1: Đọc văn bản “Con khướu sổ lồng” (Nguyễn Quang Sáng)

   - Nhóm 2 chia sẻ Phiếu học tập 2: Đọc văn bản “Con mèo dạy hải âu bay” (Luis Sepúlveda)

   - Hình thức sản phẩm gợi ý: Sơ đồ tư duy / Bảng phiếu học tập / powerpoint / video…



	HOẠT ĐỘNG 2: LUYỆN TẬP – NHÓM 1 CHIA SẺ HOẠT ĐỘNG ĐỌC TRUYỆN “CON KHƯỚU SỔ LỒNG” (NGUYỄN QUANG SÁNG)
  a. Mục tiêu hoạt động:
Học sinh nêu một số thông tin về tác giả và tác phẩm
Học sinh xác định ngôi kể, điểm nhìn, lời kể của truyện “Con khướu sổ lồng”
Học sinh phân tích được cảm xúc của tác giả
Học sinh đánh giá được những thông điệp mà tác giả gửi gắm trong văn bản
Học sinh nhận xét các yếu tố làm nên quyền năng của người kể chuyện
  b. Nội dung thực hiện:
Học sinh hoàn thành Phiếu học tập 
Nội dung

Con khướu sổ lồng
Ngôi của người kể chuyện

Nhân vật chính

Điểm nhìn

Chủ đề

Thông điệp rút ra từ đoạn trích



	Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập

Giáo viên giao phiếu học tập

HS thảo luận nhóm 

   Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

Học sinh thảo luận, làm bài

Bước 3. Báo cáo, thảo luận

Học sinh chia sẻ bài làm và báo cáo phần bài làm

Bước 4. Kết luận, nhận định

   Giáo viên cho các nhóm nhận xét và kết luận

	 1. Tác giả
   - Nguyễn Quang Sáng

   - Phong cách: + Thấm đượm nhịp sống, mang màu sắc vùng đất Nam Bộ
     + Mang tinh thần chiến đấu cao
 2. Tác phẩm
   - Ngôi kể: Ngôi thứ nhất (người kể xưng tôi)
   - Tóm tắt: Văn bản kể câu chuyện con chim khướu của gia đình “tôi” nuôi đã 2 lần sổ lồng bay đi. Lần đầu tiên, con khướu đã bay trở về. Lần thứ 2, nó gặp con chim mái trên bầu trời, nó đã bay đi mãi cùng đôi cánh của tình yêu.

   - Nhân vật chính: Tôi, thằng lớn, thằng nhỏ, con khướu
   - Điểm nhìn: “Tôi” là người tham gia vào các sự việc
   - Chủ đề: Tình yêu thiên nhiên, yêu cái đẹp (tiếng hót chim khướu), yêu tự do (cuộc vượt lồng lần 2 của con khướu)
   - Thông điệp: Cần vươn đến cuộc sống tự do, tự lập, đó mới là hạnh phúc.

	HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP – NHÓM 2 CHIA SẺ HOẠT ĐỘNG ĐỌC TRÍCH ĐOẠN “CON MÈO DẠY HẢI ÂU BAY” (LUIS SEPÚLVEDA)
a. Mục tiêu hoạt động:
Học sinh nêu một số thông tin về tác giả và tác phẩm
Học sinh xác định ngôi kể, điểm nhìn, lời kể của đoạn trích
Học sinh phân tích được cảm xúc của tác giả
Học sinh đánh giá chủ đề đoạn trích…
Học sinh nhận xét các yếu tố làm nên quyền năng của người kể chuyện
b. Nội dung thực hiện:

Học sinh hoàn thành phiếu học tập 
Nội dung

Con mèo dạy hải âu bay
Ngôi của người kể chuyện

Nhân vật chính

Điểm nhìn

Chủ đề

Thông điệp rút ra từ đoạn trích



	Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập

Giáo viên giao phiếu học tập

(đã giao trước 1 tuần)
HS thảo luận nhóm 

   Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

Học sinh thảo luận, làm bài

Bước 3. Báo cáo, thảo luận

Học sinh chia sẻ bài làm và báo cáo phần bài làm

Bước 4. Kết luận, nhận định

Giáo viên cho các nhóm nhận xét, kết luận

	 1. Tác giả:
   - Luis Sepúlveda: nhà văn, phóng viên Chile, nhà hoạt động chính trị, nhà lãnh đạo phong trào sinh viên
   - Là người đấu tranh mạnh mẽ cho môi trường
   - Phong cách: trong sáng, hài hước đầy tinh tế, trái tim khát khao tự do cũng như tấm lòng quý giá của một con người đối với tự nhiên và môi trường
 2. Tác phẩm

   - Ngôi kể: ngôi thứ 3 (tác giả)
   - Nhân vật chính: Con mèo, con hải âu
   - Điểm nhìn: Lời tác giả kể (toàn tri), lời các nhân vật
   - Chủ đề: Sự tin tưởng, Chấp nhận sự khác biệt, vấn đề bảo vệ môi trường, hãy sống là chính mình…
   - Thông điệp: Yêu thương người khác thì chúng ta phải học cách chấp nhận sự khác biệt của nhau. Hãy là chính mình, đừng vì người khác mà thay đổi sự khác biệt, cá tính của mình.


HOẠT ĐỘNG 4: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SẢN PHẨM CỦA HỌC SINH

a. Mục tiêu hoạt động: 

   - HS hoàn thành cơ bản các Phiếu học tập

   - HS nhận xét được những ưu, nhược điểm trong quá trình hoạt động tạo ra sản phẩm, vận dụng cho phần hoạt động tiếp theo.

b. Nội dung thực hiện: 
      - Căn cứ vào bảng Rubric đánh giá để nhận xét, đánh giá

      - GV nhận xét, đánh giá tổng hợp
4. Hướng dẫn học bài 8: Thế giới đa dạng của thông tin.
Phụ lục 1. Phiếu học tập

	Nội dung
	Con khướu sổ lồng

	Ngôi của người kể chuyện
	

	Nhân vật chính
	

	Điểm nhìn
	

	Chủ đề
	

	Thông điệp rút ra từ đoạn trích
	


	Nội dung
	Chuyện con mèo dạy hải âu bay

	Ngôi của người kể chuyện
	

	Nhân vật chính
	

	Điểm nhìn
	

	Chủ đề
	

	Thông điệp rút ra từ đoạn trích
	


Phụ lục 2. Rubric đánh giá thảo luận nhóm

	TIÊU CHÍ
	CHƯA ĐẠT

(0 – 4 điểm)
	ĐẠT

(5 – 7 điểm)
	XUẤT SẮC

(8 – 10 điểm)

	Hình thức sản phẩm

(2 điểm)
	0 – 0,5 điểm

- Sơ sài, cẩu thả

- Có lỗi chính tả
	1,0 – 1,5 điểm

- Đầy đủ, tương đối rõ ràng

- Không mắc lỗi chính tả
	2,0 điểm

- Đầy đủ, rõ ràng, khoa học

- Không mắc lỗi chính tả

- Có sáng tạo

	Nội dung sản phẩm

(4 điểm)
	0 – 1,5 điểm

- Thiếu nội dung

- Có lỗi về diễn đạt
	2,0 – 2,5 điểm

- Đầy đủ nội dung

- Không mắc lỗi diễn đạt
	3,0 – 4,0 điểm

- Nội dung đủ, khoa học

- Diễn đạt có sáng tạo

	Trình bày (nói)

(2 điểm)
	0 – 0,5 điểm

- Chưa lưu loát

- Chưa chú ý tương tác với người nghe
	1,0 – 1,5 điểm

- Tương đối lưu loát

- Có tương tác với người nghe
	2,0 điểm

- Lưu loát, truyền cảm

- Tích cực tương tác, thu hút người nghe

	Hiệu quả hợp tác

(2 điểm)
	0 – 0,5 điểm

- Chưa gắn kết các thành viên

- Còn > 2 thành viên không tham gia hoạt động
	1,0 – 1,5 điểm

- Có sự gắn kết các thành viên trong nhóm

- Còn 1 thành viên chưa tham gia hoạt động
	2,0 điểm

- Các thành viên hợp tác chặt chẽ, nhuần nhuyễn

- Tất cả thành viên tham gia hoạt động một cách tích cực, hiệu quả

	TỔNG
	
	
	


Phụ lục 3. Trích đoạn “Chuyện con mèo dạy hải âu bay” (Luis Sepúlveda)
Chương 15 – Phần 2: Lucky, thực sự may mắn
 
Lucky lớn nhanh như thổi, được bao bọc trong sự yêu thương của bầy mèo. Sau một tháng sống trong tiệm tạp hóa của Harry, nó đã ra dáng một con hải âu tuổi thiếu niên thon thả với lớp lông vũ mềm màu bạc.


Khi có khách tới tham quan tiệm tạp hóa, Lucky theo hướng dẫn của Đại Tá, co mình bất động giữa những con chim nhồi bông, giả vờ là một trong số chúng. Nhưng buổi chiều muộn, khi tiệm tạm hóa đóng cửa và lão thủy thủ già đã đi nghỉ ngơi, nó lại lạch bạch với dáng vẻ của một con chim biển đi xuyên qua các căn phòng, trầm trồ trước hàng nghìn loại vật thế chứa trong đó. Trong khi đó, Einstein điên cuồng giở hết cuốn sách này sang cuốn sách khác, tìm ra phương pháp giúp Zorba dạy con chim mới trổ cánh tập bay.


“Việc tập bay bao gồm đẩy không khí ra phía trước và phía sau. À há! Giờ thì chúng ta đã tìm ra yếu tố quan trọng,” Einstein ngâm nga, vẫn chúi mũi vào một cuốn sách.


“Tại sao con lại phải bay?” Lucky hỏi, hai cánh khép chặt vào thân.


“Bởi vì con là hải âu, mà hải âu thì phải bay,” Einstein đáp. “Với bác thì thật là khủng khiếp, thật là khủng khiếp nếu con không nhận ra điều đó.”


“Nhưng con không thích bay. Và con cũng không thích làm hải âu” Lucky cãi lại. “Con muốn làm mèo, mà mèo thì không bay.”


Một buổi chiều, nó lạch bạch đi tới cửa ra vào tiệm tạp hóa, ở đó có vụ đụng độ không mấy dễ chịu với con đười ươi.


“Tao không muốn phân chim quanh đây đâu, con nhỏ lòi dom kia” Matthew rít lên.


“Tại sao ngài lại gọi cháu thế, thưa ngài Khỉ?” Lucky rụt rè hỏi.


“Chim chóc con nào chẳng làm thế. Ị bậy khắp nơi. Mà mày thì đích thị là một con chim,” con đười ươi nhắc lại với vẻ hách dịch.


“Ngài nhầm rồi. Cháu là một con mèo và rất biết giữ vệ sinh,” Lucky phản ứng, tìm kiếm sự đồng cảm của con khỉ không đuôi. “Cháu dùng chung cái thùng vệ sinh với bác Einstein.”

“Thật là nực cười! Bọn khố rách áo ôm làm trò gì mà thuyết phục được mày tin rằng mày là một trong số chúng thế? Mày ngó lại mày tí coi: mày có hai chân, và mèo thì có bốn chân. Mày có lông vũ, còn chúng nó có lông mao. Còn đuôi mày? Ơ? Đuôi mày đâu ấy nhỉ? Mày cũng dở hơi chả kém gì con mèo kia, bỏ cả đời cắm đầu vào mấy cuốn sách rồi kêu lên, ‘Khủng khiếp! Khủng khiếp!’ Đồ chim đần độn. Và mày có biết tại sao lũ đó lại tỏ ra tử tế như thế với mày không? Chúng nó đang đợi mày béo nẫn ra, rồi làm thịt mày thành bữa ăn ra trò. Chúng sẽ chén tuốt cả lông lẫn xương của mày!” con đười ươi rít lên.


Chiều hôm đó, bọn mèo ngạc nhiên khi không thấy con hải âu xuất hiện để xơi món yêu thích – món mực ống mà Secretario chôm được từ bếp nhà hàng.


Cảm thấy lo lắng, bọn chúng chạy đi tìm con hải âu, Zorba tìm thấy nó buồn bã nằm rúc giữa đám thú nhồi bông. “Con có đói không, Lucky? Chúng ta có món mực đấy,” Zorba bảo nó.


Con hải âu không buồn hé mỏ.


“Con thấy trong người khó chịu à?” Zorba lo lắng hỏi, “Con có bị ốm không?”


“Má muốn con ăn để con béo tròn, ngon lành phải không?” nó hỏi mà không ngẩng đầu lên.


“Không, để con lớn nhanh và mạnh khỏe.”


“Rồi khi con béo, má sẽ mời bọn chuột tới chén thịt con phải không?” nó léc quéc, đôi mắt đẫm nước.


“Con nghe ở đâu chuyện vớ vẩn như thế hả?” Zorba ngoao lên giận dữ.


Nước mắt lưng tròng, Lucky thuật lại tất cả mọi thứ mà Matthew đã nói với nó. Zorba liếm khô nước mắt của Lucky và bỗng nhiên nhận ra mình đang giảng giải cho con hải âu nhỏ, điều mà nó chưa từng làm trước đây:


“Con là một con hải âu. Gã đười ươi đúng ở điểm đó, nhưng chỉ điểm đó thôi. Tất cả chúng ta đều yêu con, Lucky. Và chúng ta yêu con bởi vì con là một con hải âu. Một con hải âu xinh đẹp. chúng ta chưa từng phủ nhận khi nghe con nói con là mèo, bởi điều đó an ủi chúng ta rằng con muốn giống chúng ta, nhưng con khác với chúng ta và chúng ta vui với sự khác biệt đó. Chúng ta đã không cứu được mẹ con, nhưng chúng ta có thể giúp con. Chúng ta đã bảo vệ con từ khoảnh khắc con mổ vỡ lớp vỏ trứng ra đời. chúng ta đã dành cho con sự chăm sóc mà không hề nghĩ tới việc biến con thành một con mèo. Chúng ta yêu con như yêu một con hải âu. Chúng ta cảm thấy con cũng yêu chúng ta như vậy, chúng ta là bạn con, là gia đình của con, và chúng ta muốn con biết rằng nhờ con, chúng ta đã học được một điều đáng tự hào: chúng ta học được cách trân trọng ,quý mến và yêu thương một kẻ không giống chúng ta. Thật dễ dàng để chấp nhận và yêu thương một kẻ nào đó giống mình, nhưng để yêu thương ai đó khác mình thực sự rất khó khăn, và con đã giúp chúng ta làm được điều đó. Con là chim hải âu, và con phải sống cuộc đời của một con hải âu. Con phải bay. Khi con đã học hành tử tế, Lucky, ta hứa với con rằng con sẽ thấy hạnh phúc lắm, và sau đó tình cảm của chúng ta dành cho nhau thậm chí còn sâu sắc và đẹp đẽ hơn, bởi đó là tấm chân tình giữ hai loài vật hoàn toàn khác nhau.”


“Con sợ bay lắm,” Lucky léc quéc, đứng dậy.


“Khi con tập bay, ta sẽ ở đó với con,” Zorba thầm thì, liếm đầu Lucky. “Ta đã hứa với mẹ con rồi.”


Con hải âu nhỏ và con mèo mun to đùng, mập ú cùng bước đi – con mèo dịu dàng liếm đầu con hải âu và con chim duỗi một cánh vắt ngang lưng con mèo.
